
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN HẢI 

 

Số:  360/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kiến Hải, ngày 24 tháng 3 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong              

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân                  

các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN HẢI 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 16/6/2025; 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP, ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen 

thưởng; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã Kiến Hải. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho 09 tập thể và 

43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trên địa bàn xã 

Kiến Hải (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng theo 

quy định của Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Thường trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng xã, Trưởng các phòng Văn hóa - Xã hội, Kinh tế và các tập thể, cá 

nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Hội đồng TĐKT xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Vũ Huy Thưởng 



 
 

 

DANH SÁCH  

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng  

---  

 

STT 
Tên tập thể/cá nhân 

được khen thưởng 
Đơn vị, chức danh  

I. TẬP THỂ (09 tập thể) 

1 

Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã 

Kiến Hải 

  

2 Công an xã Kiến Hải  

3 
Hội Cựu chiến binh 

xã Kiến Hải 
 

4 
Ban Chấp hành Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 

xã Kiến Hải 

 

5 Tổ bầu cử số 01 
Phụ trách Khu vực bỏ phiếu số 01 (gồm các thôn: Đại Lộc 

1, Đại Lộc 2, Đại Lộc 3) 

6 Tổ bầu cử số 13 Phụ trách Khu vực bỏ phiếu số 13 (thôn 7) 

7 Tổ bầu cử số 19 Phụ trách Khu vực bỏ phiếu số 19 (thôn Thái Lai) 

8 Tổ bầu cử số 20  Phụ trách Khu vực bỏ phiếu số 20 (thôn Nam Hải) 

9 

Hợp tác xã Môi 

trường và Dịch vụ 

thương mại Thành 

Vinh 

 

II. CÁ NHÂN (43 cá nhân) 

1 Vũ Thị Thuyến 
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kiến Hải 

2 Nguyễn Đức Luật 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã, Thư ký Ban 

bầu cử số 1 

3 Phùng Thị Ly 
Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã, Thư ký Ban Bầu cử số 

2 

4 Phạm Văn Lực Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Thư ký Ban bầu cử số 3 

5 Bùi Văn Dũng Chuyên viên Phòng Kinh tế xã, Thư ký Ban bầu cử số 4 



 
 

6 Nguyễn Văn Cường Chuyên viên Phòng Kinh tế xã, Thư ký Ban bầu cử số 5 

7 Đinh Thị Xoan Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Thư ký Ban bầu cử số 6 

8 Phạm Văn Doanh 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã, Thư ký ban 

bầu cử số 7 

9 Nguyễn Thị Thẹn Chuyên viên Phòng Kinh tế xã, Thư ký Ban bầu cử số 8 

10 

Đồng Thị Bích 

Phượng 

Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, Thư ký Ủy ban bầu 

cử xã 

11 Ngô Văn Hùng Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã,  

12 Nguyễn Văn Linh 
Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiến 

Hải 

13 Ngô Thanh Sơn Thiếu tá, Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Kiến Hải 

14 

Trần Thị Xuân 

Hương 
Nhân viên Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

15 Ngô Thị Ngoan Bí thư Chi bộ thôn Đại Lộc 1, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 01 

16 Phạm Thị Chuyền Thư ký Tổ bầu cử số 02 

17 Hoàng Thị Thoan Bí thư Chi bộ thôn Việt Tiến, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 03 

18 Đặng Văn Thủy Bí thư Chi bộ thôn Đông Tác, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 04 

19 Ngô Quang Ạp 
Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thôn Quần Mục 2, Tổ 

trưởng tổ bầu cử số 05 

20 Nguyễn Minh Việt Bí thư Chi bộ thôn Quần Mục 4, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 06 

21 Nguyễn Thị Thảo Bí thư Chi bộ thôn 1, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 07 

22 Phạm Xuân Khoát 
Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thôn 2, Thư ký Tổ bầu 

cử số 08 

23 Nguyễn Xuân Cư Chi Hội Cựu chiến binh thôn 4, Ủy viên Tổ bầu cử số 09 

24 Vũ Văn Ba Thư ký Tổ bầu cử số 10 

25 Phạm Văn Chẩy Bí thư Chi bộ thôn 3, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 11 

26 Trần Thị Hùy Bí thư Chi bộ thôn 6, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 12 



 
 

27 Phạm Văn Ngọc 
Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh thôn 6, Thư ký Tổ bầu 

cử số 13 

28 Ngô Minh Tiến  Bí thư Chi bộ thôn 9, Thư ký Tổ bầu cử số 14 

29 Đặng Kim Trọng Bí thư Chi bộ thôn Lão Phong 1, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 15 

30 Đồng Xuân Vũ Bí thư Chi bộ thôn Lão Phong 2, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 16 

31 Đoàn Đắc Hùng Bí thư Chi bộ thôn Kính Trực, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 17 

32 Hoàng Thị Nhiều  Ủy viên Tổ bầu cử số 18 

33 Bùi Đình Uy Bí thư Chi bộ thôn Thái Lai, Tổ trưởng tổ bầu cử số 19 

34 Đào Thị Thu Hà 
Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thôn Nam Hải, Thư ký 

Tổ bầu cử số 20 

35 Hoàng Thị Hường 
Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thôn Phúc Xá, Thư ký 

Tổ bầu cử số 21 

36 Đỗ Văn Sường Trưởng thôn Đắc Lộc 1, Ủy viên Tổ bầu cử số 22 

37 Vũ Văn Vịnh Bí thư Chi bộ thôn Đắc Lộc 2, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 23 

38 Ngô Thị Hồng Tươi 
Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thôn 

Đông Xá, Ủy viên Tổ bầu cử số 24 

39 Vũ Thị Vương Bí thư Chi bộ thôn Đoan Xá 1, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 25 

40 Vũ Thị San Bí thư Chi bộ thôn Đoan Xá 2, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 26 

41 Phạm Văn Thụ  Bí thư Chi bộ thôn Đoan Xá 3, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 27 

42 Vũ Thị Ngọc Lương Bí thư Chi bộ thôn Đoan Xá 4, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 28 

43 Nguyễn Văn Năng Bí thư Chi bộ thôn Lộc Xá, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 29 
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